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DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÃ QUA ĐỜI  
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Ông Andre Đinh Văn Vượng 

Ông Phêrô Phạm Cần 

Ông Đaminh Maria Vũ Ngọc Tiến 

Mr. Ralph Stanley Marek Sr. 

Ông Vincentê Phạm Văn Thung 

Ông Phêrô Nguyễn Văn Trước 

Ông Giuse Bùi Văn Nhụy 

Ông Giuse Phi Tuấn Khanh 

Ông Vincentê Nguyễn Quốc Dzũng 

Ông Phêrô Trương Ngọc Thành 

Ông Gerardo Nguyễn Văn Minh 

Ông Phêrô Nguyễn Thuấn 

Ông Phêrô Trần Đức Độ 

Ông Giuse Nguyễn Văn Nhật 
Anh Đa Minh Nguyễn Văn Tiến 

Ông Lawrenso Chu Quang Giang 

Ông Giuse Cao Tuyến Billy 

Ông Giuse Nguyễn Thừa Vận Vincent 
Mr. Ernest Lipari, Jr. 

Ông Micae Phalô Lê Văn Quỳnh 

Anh Antôn Nguyễn Tôn Châu 

Anh Đa Minh Nguyễn Duy Khánh 

Ông Phêrô Phùng Văn Tá 

Ông Giuse Vũ Đức Đình 

Ông Phêrô Đồng Thọ Tuyên 

Anh Phêrô Nguyễn Văn Đàn 

Ông Thomas Hiền Bùi 
Ông Phêrô Phạm Ty 

Mr. Andrew McSwigan Quinn, Sr 

Ông Gioan Bùi Văn Tài 
Ông Gioan Baotixita Trần Văn Tăng 

Ông Cố Phêrô Nguyễn Cao Qùy 

Ông Giuse Tạ Minh Tự 

Ông Giuse Hoàng Đăng Khoa 

Mr. Odis Lee Peavy 

Ông Giuse Uông Trí Phương 

Ông Cố Đa Minh Lê Văn Lợi 
Anh Phêrô Nguyễn Văn Lành 

Anh Giuse Michael Nguyễn Phi Hải 
Ông Phêrô Vũ Duy Dương 

Bishop Vincent Rizzotto 

Ông Inhaxiô Lê Tỏa 

Ông Tômasô Nguyễn Điền 

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Phượng 

Bà Maria Bùi Thị Mỹ Dung 

Bà Maria Nguyễn Thị Hình 

Chị Matha Trương Thị Huệ 

Chị Teresa Hồ Thụy Trinh 

Bà Maria Nguyễn Thị Quả 

Bà Anna Trần Na 



Bà Maria Nguyễn Thị Quỳnh 

Bà Maria Trần Thị Xuân Riếp 

Bà Maria Trần Thị Loan 

Bà Têrêsa Vũ Thị Bình 

Bà Anna Hà Ngọc Ánh 

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thêu 

Bà Maria Nguyễn Thị Hậu 

Bà Maria Nguyễn Thị Nga 

Bà Maria Nguyễn Thị Ngượi 
Bà Maria Vũ Thị Nam 

Bà Maria Nguyễn Thị Rậu 

Bà Catarina Trần Thị Thơm 

Bà Maria Đinh Thị Nay 

Bà Anna Nguyễn Thị Vinh Hậu 

Bà Maria Nguyễn Thị Hồng 

Bà Maria Phạm Thị Vân 

Bà Têrêsa Maria Hoàng Thị Hạnh 

Bà Anna Nguyễn Thị Soi 
Bà Cố Maria Vũ Thị Đượm 

Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Hoa 

Bà Anna Trần Thị Lịch 

Chị Têrêsa Nguyễn Gina 

Bà Maria Trịnh Thị Đầm 

Ông Phêrô Phạm Huy Đồng 

Bà Martha Công Tằng Tôn Nữ Hồng Nhạn 

Ông Antôn Nguyễn Văn Hảo
 


